


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số  4712/QĐ-ĐHCT, ngày 30 / 9/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ) 

 

TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

1 B2108084 Nguyễn Gia Bảo  05/06/2003   KT2120A1 Kế toán 3,7 
Xuất 

sắc 
88 Tốt 

2 B2108115 Tạ Mỹ Phượng  13/01/2003 N KT2120A1 Kế toán 3,54 Giỏi 90 
Xuất 

sắc 

3 B2200778 Châu Văn Lễ  13/07/2004   KT2220A1 Kế toán 3,52 Giỏi 94 
Xuất 

sắc 

4 B2200797 Trần Thị Hồng Phượng  14/10/2004 N KT2220A1 Kế toán 3,45 Giỏi 87 Tốt 

5 B2200822 Đinh Thị Mỹ Vân  12/02/2003 N KT2220A1 Kế toán 3,44 Giỏi 83 Tốt 

6 B2108128 Võ Thị Bảo Trinh  27/10/2003 N KT2120A1 Kế toán 3,4 Giỏi 86 Tốt 

7 B2108095 Trương Hoàng Khang  25/09/2003   KT2120A1 Kế toán 3,34 Giỏi 87 Tốt 

8 B2108112 Phan Thị Huỳnh Như  13/07/2003 N KT2120A1 Kế toán 3,27 Giỏi 87 Tốt 

9 B2105302 Cù Như Huỳnh  06/08/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,81 
Xuất 

sắc 
96 

Xuất 

sắc 

10 B2111641 Khưu Khả Vy  18/09/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,76 
Xuất 

sắc 
94 

Xuất 

sắc 

11 B2105316 Lê Thị Mai Phương  01/10/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,7 
Xuất 

sắc 
95 

Xuất 

sắc 

12 B2105301 Lâm Trúc Huyền  10/09/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,65 
Xuất 

sắc 
81 Tốt 

13 B2105330 Nguyễn Ngọc Trâm  19/09/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,63 
Xuất 

sắc 
82 Tốt 

14 B2111632 Phạm Thanh Thủy  05/07/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,6 
Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

15 B2105319 Bùi Thị Như Quỳnh  14/03/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,57 Giỏi 86 Tốt 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

16 B2111606 Nguyễn Ngọc Lan Anh  18/07/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,53 Giỏi 87 Tốt 

17 B2111630 Nguyễn Thị Cẩm Thi  04/11/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,52 Giỏi 82 Tốt 

18 B2111616 Đặng Thị Kim Ngân  24/05/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,5 Giỏi 98 
Xuất 

sắc 

19 B2111608 Trần Đức Duy  05/12/2003   KT21V5A1 Kiểm toán 3,5 Giỏi 82 Tốt 

20 B2111639 Nguyễn Tấn Trung  22/11/2003   KT21V5A1 Kiểm toán 3,49 Giỏi 82 Tốt 

21 B2111617 Hồ Kim Ngân  24/07/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,44 Giỏi 88 Tốt 

22 B2111607 Trần Ngọc Trâm Anh  29/09/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,43 Giỏi 91 
Xuất 

sắc 

23 B2105296 Trần Thị Thu Dung  30/01/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,42 Giỏi 93 
Xuất 

sắc 

24 B2111634 Huỳnh Thùy Trang  06/07/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,41 Giỏi 85 Tốt 

25 B2105322 Tăng Thanh Thâu  15/08/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,4 Giỏi 85 Tốt 

26 B2111636 
Nguyễn Trương Huyền 

Trân 
 18/04/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,29 Giỏi 81 Tốt 

27 B2105303 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh  16/02/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,28 Giỏi 95 
Xuất 

sắc 

28 B2105298 Lê Thiện Phúc Hào  15/12/2003   KT21V5A1 Kiểm toán 3,28 Giỏi 84 Tốt 

29 B2111633 Trương Thị Anh Thư  28/07/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,27 Giỏi 90 
Xuất 

sắc 

30 B2111603 Lý Huỳnh Lan Anh  04/04/2002 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,26 Giỏi 80 Tốt 

31 B2105995 Trần Quốc Anh  22/03/2003   KT21V5A1 Kiểm toán 3,25 Giỏi 82 Tốt 

32 B2105332 Nguyễn Ngọc Tuyền  05/10/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,24 Giỏi 84 Tốt 

33 B2111622 Phạm Thành Phát  07/10/2003   KT21V5A1 Kiểm toán 3,24 Giỏi 82 Tốt 

34 B2111624 Trương Diễm Phương  17/05/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,24 Giỏi 80 Tốt 

35 B2111628 Nguyễn Song Song  06/06/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,23 Giỏi 85 Tốt 

36 B2111620 Phan Ngọc Noản  05/11/2003 N KT21V5A1 Kiểm toán 3,23 Giỏi 84 Tốt 

37 B2112327 Nguyễn Kim Liên  27/04/2003 N KT21W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,94 
Xuất 

sắc 
91 

Xuất 

sắc 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

38 B2112335 Phạm Thị Thúy Ngân  06/01/2003 N KT21W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,93 
Xuất 

sắc 
94 

Xuất 

sắc 

39 B2112358 Hồ Cẩm Vân  09/04/2003 N KT21W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,85 
Xuất 

sắc 
86 Tốt 

40 B2112318 Nguyễn Thị Ngọc Dung  27/10/2003 N KT21W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,84 
Xuất 

sắc 
86 Tốt 

41 B2112353 Thạch Thị Thanh Thảo  14/08/2003 N KT21W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,75 
Xuất 

sắc 
89 Tốt 

42 B2206478 Nguyễn Thị Tiểu Yến  16/09/2004 N KT22W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,66 
Xuất 

sắc 
82 Tốt 

43 B2112317 Trần Lê Nhật Anh  08/03/2003 N KT21W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,65 
Xuất 

sắc 
83 Tốt 

44 B2105925 Lý Quí Bình  10/02/2003 N KT21W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,59 Giỏi 91 
Xuất 

sắc 

45 B2112351 Nguyễn Phú Quý  27/06/2003   KT21W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,5 Giỏi 84 Tốt 

46 B2112337 
Nguyễn Trần Trọng 

Nghĩa 
 04/12/2003   KT21W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,43 Giỏi 82 Tốt 

47 B2112354 Nguyễn Văn Thông  27/06/2003   KT21W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,39 Giỏi 81 Tốt 

48 B2206500 Ngô Thanh Ngân  13/01/2004 N KT22W4A2 Kinh doanh quốc tế 3,31 Giỏi 84 Tốt 

49 B2105977 Trần Lê Bảo Ngọc  14/07/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,96 

Xuất 

sắc 
99 

Xuất 

sắc 

50 B2112452 Đỗ Hoàng Quyên  09/09/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,96 

Xuất 

sắc 
98 

Xuất 

sắc 

51 B2105966 Trần Lê Hồng Hà  04/11/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,91 

Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

52 B2112422 Lê Thị Bích Chăm  17/06/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,84 

Xuất 

sắc 
84 Tốt 

53 B2106026 Nguyễn Ngọc Trí  20/11/2003 N KT21W4F3 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,81 

Xuất 

sắc 
96 

Xuất 

sắc 

54 B2112457 Lê Cường Thịnh  04/10/2003   KT21W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,75 

Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

55 B2112383 Nguyễn Ánh Minh  17/11/2003 N KT21W4F3 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,74 

Xuất 

sắc 
92 

Xuất 

sắc 

56 B2112416 Nguyễn Thị Xuân An  25/11/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,73 

Xuất 

sắc 
91 

Xuất 

sắc 

57 B2105988 Nguyễn Minh Thư  18/12/2003 N KT21W4F1 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,71 

Xuất 

sắc 
88 Tốt 

58 B2112386 Nhan Hoàng Kim Ngân  10/04/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,71 

Xuất 

sắc 
85 Tốt 

59 B2105970 Lê Nhật Khang  11/11/2003   KT21W4F4 
Kinh doanh quốc tế 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,7 

Xuất 

sắc 
95 

Xuất 

sắc 

60 B2112380 Hồ Nguyễn Phương Linh  28/08/2003 N KT21W4F4 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,7 

Xuất 

sắc 
86 Tốt 

61 B2112379 
Nguyễn Trần Phương 

Lan 
 10/05/2003 N KT21W4F3 

Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,7 

Xuất 

sắc 
83 Tốt 

62 B2112462 Tiêu Gia Trân  08/10/2003 N KT21W4F3 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,69 

Xuất 

sắc 
94 

Xuất 

sắc 

63 B2112435 Dương Gia Linh  13/09/2003 N KT21W4F3 
Kinh doanh quốc tế 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,66 

Xuất 

sắc 
96 

Xuất 

sắc 

64 B2112363 Nguyễn Hiền Minh Anh  24/08/2003 N KT21W4F4 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,62 

Xuất 

sắc 
89 Tốt 

65 B2112421 Ngũ Ngọc Châu  21/08/2003 N KT21W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,6 

Xuất 

sắc 
95 

Xuất 

sắc 

66 B2105993 Võ Thị Ngọc Yến  01/03/2003 N KT21W4F3 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,56 Giỏi 92 

Xuất 

sắc 

67 B2006343 Nguyễn Thị Tuyết Hoa  28/11/2002 N KT20W4F4 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,56 Giỏi 83 Tốt 

68 B2112446 Lê Thảo Nhi  11/10/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,54 Giỏi 80 Tốt 

69 B2112373 Nguyễn Thị Ngọc Giàu  11/03/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,53 Giỏi 81 Tốt 

70 B2112408 Nguyễn Thị Thu Uyên  16/01/2003 N KT21W4F4 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,52 Giỏi 92 

Xuất 

sắc 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

71 B2106014 Lê Thảo Nhi  08/01/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,5 Giỏi 88 Tốt 

72 B2112405 Phan Trọng Toàn  29/05/2003   KT21W4F1 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,45 Giỏi 86 Tốt 

73 B2112410 Diệp Khả Vy  16/10/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,44 Giỏi 82 Tốt 

74 B2112456 Nguyễn Ngọc Thảo  12/03/2003 N KT21W4F3 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,42 Giỏi 90 

Xuất 

sắc 

75 B2112370 Cao Thị Thùy Dương  17/05/2003 N KT21W4F3 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,41 Giỏi 94 

Xuất 

sắc 

76 B2112458 Nguyễn Thị Hồng Thư  05/10/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,35 Giỏi 81 Tốt 

77 B2105989 Lâm Thị Mỹ Tiên  09/02/2003 N KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,34 Giỏi 85 Tốt 

78 B2112397 Phạm Trúc Quyên  07/05/2003 N KT21W4F1 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,3 Giỏi 91 

Xuất 

sắc 

79 B2112412 Trần Phương Vy  19/05/2003 N KT21W4F1 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,29 Giỏi 90 

Xuất 

sắc 

80 B2112396 Hồ Trung Quân  26/06/2003   KT21W4F4 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,28 Giỏi 85 Tốt 

81 B2105979 Lý Thị Mỹ Nhung  03/10/2003 N KT21W4F4 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,25 Giỏi 89 Tốt 

82 B2106022 Bùi Minh Thuần  10/03/2001   KT21W4F2 
Kinh doanh quốc tế  

(chương trình chất lượng cao) 
3,21 Giỏi 95 

Xuất 

sắc 

83 B2015589 Nguyễn Thúy Kiều  13/03/2002 N KT20W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,21 Giỏi 80 Tốt 

84 B2112312 Đặng Hữu Trí  19/10/2003   KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,68 
Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

85 B2104130 Nguyễn Thị Mỹ Quyên  25/10/2003 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,66 
Xuất 

sắc 
85 Tốt 

86 B2105910 Võ Ngọc Như Quỳnh  15/05/2003 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,65 
Xuất 

sắc 
82 Tốt 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

87 B2105909 Trịnh Tú Quyên  26/12/2003 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,59 Giỏi 81 Tốt 

88 B2112291 Vương Huỳnh Như  06/03/2002 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,55 Giỏi 88 Tốt 

89 B2112308 Nguyễn Thị Hồng Trâm  04/11/2003 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,53 Giỏi 85 Tốt 

90 B2112271 Hồ Hoàng Đạt  15/06/2003   KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,52 Giỏi 85 Tốt 

91 B2112295 Lê Khánh Sơn  01/12/2003   KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,47 Giỏi 87 Tốt 

92 B2105886 Quách Thái Huyền Diệu  31/05/2003 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,4 Giỏi 88 Tốt 

93 B2112298 Nguyễn Thiên Thành  21/07/2003   KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,35 Giỏi 80 Tốt 

94 B2112315 Trần Minh Vĩ  16/05/2003   KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,32 Giỏi 85 Tốt 

95 B2112300 Trần Phương Thảo  14/08/2003 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,28 Giỏi 85 Tốt 

96 B2112276 Cao Nguyễn Thúy Hằng  01/12/2003 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,27 Giỏi 82 Tốt 

97 B2112268 Huỳnh Mỹ Chi  23/12/2003 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,26 Giỏi 90 
Xuất 

sắc 

98 B2105888 Huỳnh Giao  05/05/2003 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,26 Giỏi 89 Tốt 

99 B2112313 Trần Thị Bích Tuyền  15/01/2003 N KT21W3A1 Kinh doanh thương mại 3,25 Giỏi 83 Tốt 

100 B2112190 Nguyễn Thị Như Ý  20/02/2003 N KT21W1A1 Kinh tế 3,61 
Xuất 

sắc 
86 Tốt 

101 B2112137 Nguyễn Thị Ngọc Á  19/12/2003 N KT21W1A1 Kinh tế 3,53 Giỏi 88 Tốt 

102 B2105849 Nguyễn Ngọc Vy  04/09/2003 N KT21W1A1 Kinh tế 3,41 Giỏi 92 
Xuất 

sắc 

103 B2112143 Lê Thị Ngọc Hân  10/01/2003 N KT21W1A1 Kinh tế 3,39 Giỏi 83 Tốt 

104 B2105837 Phạm Thị Kim Ngân  25/09/2003 N KT21W1A1 Kinh tế 3,33 Giỏi 92 
Xuất 

sắc 

105 B2112185 Đặng Kiều Phương Uyên  26/11/2003 N KT21W1A1 Kinh tế 3,32 Giỏi 89 Tốt 

106 B2112166 Đặng Thúy Quỳnh  17/01/2003 N KT21W1A1 Kinh tế 3,32 Giỏi 87 Tốt 

107 B2112182 Quách Nhật Trường  26/08/2003   KT21W1A1 Kinh tế 3,29 Giỏi 80 Tốt 

108 B2112189 Trần Mai Xuân  09/05/2003 N KT21W1A1 Kinh tế 3,26 Giỏi 89 Tốt 

109 B2112153 Trần Thị Thúy Ngân  30/04/2002 N KT21W1A1 Kinh tế 3,26 Giỏi 86 Tốt 

110 B2112146 Trần Thị Yến Linh  11/10/2003 N KT21W1A1 Kinh tế 3,23 Giỏi 81 Tốt 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

111 B2112138 Nguyễn Mai Khánh Bình  30/12/2003 N KT21W1A1 Kinh tế 3,22 Giỏi 92 
Xuất 

sắc 

112 B2201369 Võ Văn Chế Linh  14/11/2004   HG2223A1 Kinh tế nông nghiệp 3,61 
Xuất 

sắc 
95 

Xuất 

sắc 

113 B2108423 Nguyễn Thị Như Quỳnh  29/03/2003 N HG2123A1 Kinh tế nông nghiệp 3,59 Giỏi 82 Tốt 

114 B2201243 Nguyễn Thị Mỹ Linh  03/06/2004 N KT2223A1 Kinh tế nông nghiệp 3,56 Giỏi 95 
Xuất 

sắc 

115 B2108378 Phạm Thị Ngọc Mai  18/03/2003 N KT2123A1 Kinh tế nông nghiệp 3,42 Giỏi 85 Tốt 

116 B2108386 Trần Huỳnh Ngọc  22/09/2003 N KT2123A1 Kinh tế nông nghiệp 3,26 Giỏi 82 Tốt 

117 B2103351 Nguyễn Thị Thúy Vy  05/03/2003 N KT2190A1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 3,4 Giỏi 82 Tốt 

118 B2109918 Lê Thị Thảo  03/10/2003 N KT2190A1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 3,36 Giỏi 89 Tốt 

119 B2109902 Dương Hồng Ngọc  30/05/2003 N KT2190A1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 3,36 Giỏi 86 Tốt 

120 B2109911 Nguyễn Thị Trúc Phương  22/02/2003 N KT2190A1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 3,27 Giỏi 86 Tốt 

121 B2108918 Lê Thảo Vy  20/08/2003 N KT2145A1 Marketing 3,88 
Xuất 

sắc 
88 Tốt 

122 B2108903 
Nguyễn Trần Yến 

Phương 
 01/01/2003 N KT2145A1 Marketing 3,85 

Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

123 B2108876 Ngô Trần Trọng Đức  26/03/2003   KT2145A1 Marketing 3,84 
Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

124 B2108894 Nguyễn Bảo Ngọc  11/05/2003 N KT2145A1 Marketing 3,82 
Xuất 

sắc 
94 

Xuất 

sắc 

125 B2101829 Nguyễn Thị Ngọc Nhi  03/09/2003 N KT2145A1 Marketing 3,8 
Xuất 

sắc 
82 Tốt 

126 B2108887 Trần Dương Thùy My  27/01/2003 N KT2145A1 Marketing 3,7 
Xuất 

sắc 
85 Tốt 

127 B2108899 Nguyễn Thị Hồng Nhung  06/08/2003 N KT2145A1 Marketing 3,55 Giỏi 87 Tốt 

128 B2108897 Nguyễn Thị Yến Nhi  14/07/2003 N KT2145A1 Marketing 3,54 Giỏi 88 Tốt 

129 B2108882 Lê Thị Huyền  02/03/2003 N KT2145A1 Marketing 3,4 Giỏi 90 
Xuất 

sắc 

130 B2108877 Nguyễn Trọng Gia  01/11/2003   KT2145A1 Marketing 3,37 Giỏi 87 Tốt 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

131 B2108892 Nguyễn Lê Kim Ngân  29/04/2003 N KT2145A1 Marketing 3,35 Giỏi 84 Tốt 

132 B2101837 Trần Thạch Thảo Trinh  05/03/2003 N KT2145A1 Marketing 3,31 Giỏi 84 Tốt 

133 B2108900 Ngô Thị Yến Như  14/12/2003 N KT2145A1 Marketing 3,25 Giỏi 84 Tốt 

134 B2108880 Thái Khả Hân  27/04/2003 N KT2145A1 Marketing 3,23 Giỏi 80 Tốt 

135 B2105862 Phạm Minh Thoại  11/05/2003   KT21W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,65 
Xuất 

sắc 
88 Tốt 

136 B2112222 Phan Trung Tín  08/01/2003   KT21W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,6 
Xuất 

sắc 
80 Tốt 

137 B2105878 Huỳnh Thị Cẩm Thi  29/06/2003 N KT21W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,58 Giỏi 91 
Xuất 

sắc 

138 B2105866 Huỳnh Thị Tường Vi  01/05/2003 N KT21W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,55 Giỏi 93 
Xuất 

sắc 

139 B2105852 Cao Thị Cẫm Giang  08/02/2003 N KT21W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,55 Giỏi 92 
Xuất 

sắc 

140 B2112242 Huỳnh Kim Ngân  14/09/2003 N KT21W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,53 Giỏi 94 
Xuất 

sắc 

141 B2112254 Võ Thị Mỹ Tâm  11/05/2003 N KT21W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,51 Giỏi 87 Tốt 

142 B2112210 Lôi Nguyễn Yến Nhi  03/06/2003 N KT21W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,5 Giỏi 81 Tốt 

143 B2105865 
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 
 31/01/2003 N KT21W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,49 Giỏi 96 

Xuất 

sắc 

144 B2105875 Phạm Thị Ngọc Ngân  02/02/2002 N KT21W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,45 Giỏi 88 Tốt 

145 B2112244 Huỳnh Thị Bảo Ngọc  16/10/2003 N KT21W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,43 Giỏi 85 Tốt 

146 B2105853 Lê Thị Bích Hân  25/07/2003 N KT21W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,4 Giỏi 81 Tốt 

147 B2112199 Trần Thị Như Huỳnh  25/07/2003 N KT21W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,39 Giỏi 84 Tốt 

148 B2112226 Hồ Thanh Xuân  15/12/2003 N KT21W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,38 Giỏi 84 Tốt 

149 C2300051 Lê Thị Hồng My  06/06/2002 N KT23W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,37 Giỏi 84 Tốt 

150 B2112232 Nguyễn Ngọc Hân  09/05/2003 N KT21W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,33 Giỏi 82 Tốt 

151 B2112224 Võ Thị Huyền Trân  30/07/2003 N KT21W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,32 Giỏi 89 Tốt 

152 B2105863 Lâm Mỹ Trang  11/11/2003 N KT21W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,32 Giỏi 83 Tốt 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

153 B2112233 Dương Diệu Hiền  02/10/2003 N KT21W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,29 Giỏi 81 Tốt 

154 B2112246 Dương Thị Tuyết Nhi  13/10/2003 N KT21W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,27 Giỏi 92 
Xuất 

sắc 

155 B2112237 Nguyễn Quang Khả  01/08/2003   KT21W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,26 Giỏi 80 Tốt 

156 B2112249 Nguyễn Mỹ Như  19/04/2003 N KT21W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,23 Giỏi 83 Tốt 

157 B2112238 Nguyễn Minh Khôi  01/07/2003   KT21W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,23 Giỏi 81 Tốt 

158 B2101359 Phạm Thị Thu Nguyệt  20/01/2003 N KT2122A2 Quản trị kinh doanh 3,82 
Xuất 

sắc 
83 Tốt 

159 B2108245 Phương Trần Khả Anh  12/02/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,7 
Xuất 

sắc 
95 

Xuất 

sắc 

160 B2201052 Phạm Ngọc Ái Liên  15/04/2004 N KT2222A2 Quản trị kinh doanh 3,67 
Xuất 

sắc 
94 

Xuất 

sắc 

161 B2108265 Sơn Hoàng Phú  17/11/2003   KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,66 
Xuất 

sắc 
87 Tốt 

162 B2101332 Lê Đăng Khoa  16/01/2003   KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,66 
Xuất 

sắc 
86 Tốt 

163 B2101325 Phạm Thị Phương Anh  10/08/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,62 
Xuất 

sắc 
91 

Xuất 

sắc 

164 B2101328 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  04/02/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,62 
Xuất 

sắc 
85 Tốt 

165 B2108254 Quách Huệ Kim  22/02/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,55 Giỏi 86 Tốt 

166 B2101342 Quách Hồng Thảo Trinh  26/11/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,55 Giỏi 84 Tốt 

167 B2108259 Trần Thị Tuyết Ngân  02/11/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,55 Giỏi 84 Tốt 

168 B2108290 Nguyễn Thanh Lài  16/02/2003 N KT2122A2 Quản trị kinh doanh 3,5 Giỏi 82 Tốt 

169 B2112163 Vũ Nguyễn Thảo Nhi  04/12/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,45 Giỏi 83 Tốt 

170 B2108292 Lê Huỳnh Mỷ  16/10/2003 N KT2122A2 Quản trị kinh doanh 3,44 Giỏi 82 Tốt 

171 B2201001 Tô Tuấn Kiệt  11/07/2004   KT2222A1 Quản trị kinh doanh 3,44 Giỏi 81 Tốt 

172 B2108309 Bùi Bảo Trân  15/10/2003 N KT2122A2 Quản trị kinh doanh 3,43 Giỏi 97 
Xuất 

sắc 

173 B2108269 Nguyễn Quốc Anh Thư  27/02/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,39 Giỏi 82 Tốt 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

174 B2108250 Trần Hồ  03/02/2003   KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,38 Giỏi 93 
Xuất 

sắc 

175 B2101338 Thạch Thị Sô Oanh Ni  01/02/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,38 Giỏi 90 
Xuất 

sắc 

176 B2108261 Lương Thanh Nhất  16/01/2003   KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,34 Giỏi 94 
Xuất 

sắc 

177 B2108271 Nguyễn Huỳnh Anh Thy  01/06/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,32 Giỏi 89 Tốt 

178 B2108256 Nguyễn Thị Tuyết Minh  12/06/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,32 Giỏi 80 Tốt 

179 B2108263 Nguyễn Tấn Phát  19/05/2003   KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,31 Giỏi 93 
Xuất 

sắc 

180 B2108258 Dương Kim Ngân  06/11/2003 N KT2122A1 Quản trị kinh doanh 3,28 Giỏi 81 Tốt 

181 B2108300 Nguyễn Minh Phong  29/12/2003   KT2122A2 Quản trị kinh doanh 3,28 Giỏi 80 Tốt 

182 B2108313 Hà Thị Tường Vi  26/07/2003 N KT2122A2 Quản trị kinh doanh 3,27 Giỏi 92 
Xuất 

sắc 

183 C2200099 Bùi Thị Diễm My  12/06/2001 N KT2222A1 Quản trị kinh doanh 3,2 Giỏi 81 Tốt 

184 B2108177 Nguyễn Đại Vĩ  23/10/2003   KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,9 
Xuất 

sắc 
97 

Xuất 

sắc 

185 B2101262 Võ Thị Ngọc Trân  29/07/2003 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,85 
Xuất 

sắc 
87 Tốt 

186 B2108159 Ký Ngọc Phương  31/10/2003 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,8 
Xuất 

sắc 
89 Tốt 

187 B2101263 Đỗ Thế Vinh  28/10/2003   KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,77 
Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

188 B2101256 Huỳnh Thị Thiên Thanh  28/07/2003 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,69 
Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

189 B2108150 Lê Thành Long  09/02/2003   KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,64 
Xuất 

sắc 
92 

Xuất 

sắc 

190 B2101255 Trần Như Quỳnh  13/02/2003 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,52 Giỏi 81 Tốt 

191 B2108136 Nguyễn Phước Gia Bảo  12/12/2003   KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,52 Giỏi 80 Tốt 

192 B2108173 Nguyễn Trần Thanh Trúc  01/10/2003 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,51 Giỏi 90 
Xuất 

sắc 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

193 B2101247 Nguyễn Thị Trà My  10/04/2003 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,51 Giỏi 89 Tốt 

194 B2108155 Nguyễn Minh Nguyệt  08/03/2003 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,48 Giỏi 86 Tốt 

195 B2108172 Quách Khánh Trình  08/05/2003   KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,48 Giỏi 84 Tốt 

196 B2108165 Võ Vạng Phương Thi  11/11/2003 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,47 Giỏi 81 Tốt 

197 B2101257 Nguyễn Thị Thảo  10/06/2003 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,44 Giỏi 91 
Xuất 

sắc 

198 B2108179 Nguyễn Ngọc Thảo Vy  15/08/2003 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,38 Giỏi 80 Tốt 

199 B2108178 Phan Thành Vui  07/02/2003   KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,29 Giỏi 98 
Xuất 

sắc 

200 B2100023 
Nguyễn Phạm Kim 

Quyên 
 24/05/2002 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,23 Giỏi 82 Tốt 

201 B2108164 Võ Kim Thi  09/10/2003 N KT2121A1 Tài chính - Ngân hàng 3,23 Giỏi 80 Tốt 

202 B2101290 Lý Nhựt Minh  22/09/2000   KT2121F1 
Tài chính - Ngân hàng 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,92 

Xuất 

sắc 
96 

Xuất 

sắc 

203 B2108235 Châu Bội Trân  24/09/2003 N KT2121F1 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,9 

Xuất 

sắc 
97 

Xuất 

sắc 

204 B2108193 Nguyễn Viết Văn Khoa  19/05/2003   KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,88 

Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

205 B2101277 Huỳnh Ngọc Hoa  07/02/2003 N KT2121F1 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,78 

Xuất 

sắc 
95 

Xuất 

sắc 

206 B2101323 Trần Nguyễn Tường Vy  15/05/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,77 

Xuất 

sắc 
83 Tốt 

207 B2108203 Nguyễn Hoàng Minh  14/10/2003   KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,72 

Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

208 B2108182 Phạm Phú Cường  22/10/2003   KT2121F1 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,71 

Xuất 

sắc 
94 

Xuất 

sắc 

209 B2108201 Nguyễn Thị Thùy Linh  17/10/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,69 

Xuất 

sắc 
86 Tốt 

210 B2108229 Tiêu Mỹ Tiên  17/01/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,66 

Xuất 

sắc 
88 Tốt 

211 B2108218 Huỳnh Vĩnh Phúc  29/12/2003   KT2121F1 Tài chính - Ngân hàng  3,63 Xuất 85 Tốt 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

(chương trình chất lượng cao) sắc 

212 B2108221 Trần Minh Tân  28/06/2003   KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,63 

Xuất 

sắc 
81 Tốt 

213 B2108212 Đặng Tài Nguyên  07/11/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,61 

Xuất 

sắc 
89 Tốt 

214 B2101283 Hoàng Đăng Khôi  21/08/2003   KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,59 Giỏi 85 Tốt 

215 B2108238 Trịnh Nguyễn Bảo Trân  21/08/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,57 Giỏi 90 

Xuất 

sắc 

216 B2108231 Nguyễn Trung Tính  26/06/2003   KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,53 Giỏi 95 

Xuất 

sắc 

217 B2108236 Nguyễn Ngọc Bảo Trân  05/06/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,53 Giỏi 94 

Xuất 

sắc 

218 B2101308 Mai Anh Thư  02/04/2003 N KT2121F1 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,53 Giỏi 90 

Xuất 

sắc 

219 B2108240 Nguyễn Thị Ngọc Vàng  19/07/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,52 Giỏi 94 

Xuất 

sắc 

220 B2108213 Hà Hoàng Nhi  05/03/2003 N KT2121F1 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,51 Giỏi 84 Tốt 

221 B2108199 Ngô Chúc Lăng  08/03/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,48 Giỏi 89 Tốt 

222 B2108230 Phạm Võ Tiến  12/08/2003   KT2121F1 
Tài chính - Ngân hàng 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,48 Giỏi 83 Tốt 

223 B2101307 Lê Anh Thư  04/03/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,47 Giỏi 86 Tốt 

224 B2108207 Kha Kim Ngân  29/11/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,45 Giỏi 93 

Xuất 

sắc 

225 B2101318 Nguyễn Phương Uyên  25/03/2002 N KT2121F1 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,45 Giỏi 81 Tốt 

226 B2108194 Trần Tấn Khoa  24/12/2003   KT2121F1 
Tài chính - Ngân hàng 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,41 Giỏi 94 

Xuất 

sắc 



TT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
XLHL  

Điểm 

RL 
XLRL 

227 B2101265 Nguyễn Thành An  22/06/2003   KT2121F1 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,41 Giỏi 88 Tốt 

228 B2108181 Nguyễn Ngọc Bảo Anh  12/06/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng 

 (chương trình chất lượng cao) 
3,4 Giỏi 84 Tốt 

229 B2108191 Phan Ngọc Huyền  08/10/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,39 Giỏi 85 Tốt 

230 B2108205 Thạch Trần Bảo Minh  18/10/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,37 Giỏi 83 Tốt 

231 B2101286 Đỗ Thị Mỹ Linh  19/09/2003 N KT2121F2 
Tài chính - Ngân hàng  

(chương trình chất lượng cao) 
3,26 Giỏi 82 Tốt 

Danh sách có 231sinh viên./. 


